UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
Số: 53/2001/QĐ-UB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Kỳ, ngày 23 tháng 10 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

Về Ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra,

 kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ  Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh thanh tra được Hội đồng Nhà nước công bố theo Lệnh số 33/LCT ngày 01/4/1990;

Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 56/TT-TTr ngày 16/7/2001.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản "Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam".

Điều 2. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&BND tỉnh; Chánh thanh tra tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị; Giám đốc các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 3
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QUY CHẾ

  PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số  53 /2001/QĐ-UB 

ngày 23 tháng  10 năm 2001 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thanh tra, kiểm tra là một chức năng thiết yếu của các cơ quan quản lý Nhà nước. Hoạt động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, Pháp luật nhằm mục đích giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động đúng pháp luật; tăng cường pháp chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh được thanh tra, kiểm tra  theo quy định này bao gồm: Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp doanh và hợp tác xã (dưới đây gọi tắc là Doanh nghiệp).

Điều 2. Các cơ quan Nhà nước khi tiến hành thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp để thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải theo đúng chức năng, thẩm quyền và trình tự, thủ tục do Pháp luật quy định; phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công khai, dân chủ.

Các cơ quan Nhà nước khi tổ chức thanh tra, kiểm tra phải thực hiện đúng những qui định tại Nghị định 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định của Quy chế này theo hướng không được chồng chéo, không được trùng lặp và không quá một lần về cùng một nội dung trong một năm đối với một doanh nghiệp (trừ trường hợp bất thường).

Điều 3. Quyết định thanh tra, kiểm tra phải do thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Kết thúc thanh tra, kiểm tra; Đoàn thanh tra, kiểm tra phải có kết luận bằng văn bản. Giám đốc doanh nghiệp có quyền từ chối việc thanh tra, kiểm tra trái với quy định của pháp luật; có quyền khiếu nại các Quyết định, kết luận về thanh tra, kiểm tra không đúng pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc từ chối hoặc khiếu nại của mình.

Chương II

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH THANH TRA, 

KIỂM TRA VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Định kỳ hằng năm, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp gởi Chánh thanh tra tỉnh trước ngày 30 tháng 11; Chánh thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp và xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 và thông báo cho các Sở, Ban, Ngành, địa phương thực hiện.

Chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải xác định rõ yêu cầu, nội dung, phạm vi, đối tượng, thời gian và thời hạn thực hiện. Trong đó xây dựng kế hoạch cụ thể từng quý, tháng tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nào và đề nghị các cơ quan chức năng nào phối hợp thực hiện.

Trường hợp chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của các đơn vị có sự trùng lặp về nội dung và thời gian thì Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, điều chỉnh và thông báo cho đơn vị biết.

Điều 5. Hằng năm, khi tiến hành xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra, Thanh tra tỉnh phải chủ động làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh có sự thống nhất về nội dung, đối tượng thanh tra, kiểm sát của mỗi ngành; đồng thời có sự chỉ đạo thống nhất đến các đơn vị trực thuộc.

Điều 6. Căn cứ vào chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, Chánh thanh tra tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể hằng quý, tháng và tổ chức chỉ đạo thực hiện; trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra và phối hợp thực hiện.

Điều 7. Khi tiến hành thanh tra, kiểm tra, các cơ quan phối hợp thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

1- Trường hợp trong một năm chỉ có 01 cơ quan vào thanh tra, kiểm tra một doanh nghiệp thì Thủ trưởng cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra ra quyết định và tổ chức thực hiện cuộc thanh tra, kiểm tra đó.

2- Trường hợp trong một năm có từ 02 cơ quan trở lên cùng tiến hành thanh tra, kiểm tra một doanh nghiệp thì Chánh thanh tra tỉnh căn cứ tình hình cụ thể trình chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra; đồng thời chỉ định Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra. Nội dung, kế hoạch thanh tra, kiểm tra do từng đơn vị đề nghị, Trưởng đoàn thanh tra tổng hợp chung và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 8. Các trường hợp cần thanh tra, kiểm tra đột xuất thì cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 29 Nghị định số 61/1998/NĐ-CP của Chính phủ.

Điều 9. Kết thúc mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra; Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra phải có kết luận bằng văn bản. Kết luận này được công bố cho đơn vị được thanh tra, kiểm tra; gởi cơ quan cấp trên trực tiếp của đơn vị được thanh tra, kiểm tra; đồng thời báo cáo UBND tỉnh, Chánh thanh tra tỉnh và Thủ trưởng cơ quan ra quyết định thanh tra, kiểm tra. Nếu đối tượng thanh tra, kiểm tra là các doanh nghiệp do Ban quản lý các khu công nghiệp quản lý thì quyết định và kết luận thanh tra, kiểm tra phải được gởi cho Ban quản lý cá khu công nghiệp để biết.

Điều 10. Định kỳ 06 tháng, 01 năm, trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị; Chánh thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động thanh tra, kiểm tra và kiến nghị những biện pháp cần thiết chấn chỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp trình Tổng Thanh tra Nhà nước và UBND tỉnh để có sự chỉ đạo.

Chương III

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ TRONG

 HOẠT ĐỘNGTHANH TRA,KIỂM TRA

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp:

1- Quyền của Doanh nghiệp: Doanh nghiệp có quyền từ chối thanh tra, kiểm tra khi không có quyết định bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; kiến nghị giải trình về nội dung thanh tra, kiểm tra; được nhận kết luận thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý sau thanh tra; khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật về việc làm trái pháp luật trong quá trình thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

2- Nghĩa vụ của Doanh nghiệp: Doanh nghiệp có nghĩa vụ cử người có thẩm quyền làm việc với Đoàn thanh tra hoặc cán  bộ thanh tra, kiểm tra; cung cấp thông tin, tài liệu; báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu và báo cáo đã cung cấp; chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu, kiến nghị, quyết định kết luận về thanh tra, kiểm tra đối với Doanh nghiệp.

Điều 12. Trách nhiệm của người thực hiện thanh tra, kiểm tra:

1- Trong quá trình kiểm tra, nếu thấy vụ việc cần phải được tiến hành thanh tra, thì người được giao nhiệm vụ kiểm tra phải báo cáo người đã ra quyết định kiểm tra để tiến hành thanh tra đúng theo trình tự quy định.

2- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện Doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì người được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra phải báo cáo cấp có thẩm quyền để chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

3- Người được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích các chứng từ, tại liệu do doanh nghiệp cung cấp; chấp hành nghiêm chỉnh quy chế bảo mật, không được cung cấp cho người không có trách nhiệm các thông tin, tài liệu có liên quan đến cuộc thanh tra, kiểm tra.

4- Nghiêm cấm người được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra sách nhiễu gây khó khăn, phiền hà, cố ý kết luận vụ việc sai lệch với sự thật, bao che người có hành vi vi phạm, đưa các yêu cầu trái pháp luật đối với doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra; hoặc truy ép doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra trong công việc giải trình, trả lời chất vấn.

Điều 13. Thủ trưởng các cơ quan ra quyết định thanh tra, kiểm tra có tách nhiệm giải quyết kịp thời các kiến nghị của Trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra và khi cần thì tiến hành những biện pháp cần thiết theo luật định để chỉ đạo thanh tra, kiểm tra đạt hiệu quả.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và kịp thời các  yêu cầu, kiến nghị của  đoàn thanh tra, kiểm tra và quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Chánh thanh tra tỉnh có trách nhiệm giúp chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này. Định kỳ 6 tháng một lần, chủ trì cùng các cơ quan liên quan tổ chức rút kinh nghiệm và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Điều 15. Các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Quy chế này sẽ được khen thưởng và nếu vi phạm sẽ tuỳ theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị lập báo cáo đề xuất trình Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) để được xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

                                      TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
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